
 

 

 

TUẦN 30 (Từ ngày 18/4 - 22/4/2022 ) 
 

Thứ/ 

ngày 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

( Phân môn) 

 

Tên bài 

 

Đồ dùng dạy học 

 

 

Hai 

18/4 

1  Chào cờ   

2 349 Tiếng Việt Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh T1)  

3 350 Tiếng Việt Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh T2)  

4  Tiếng Anh   

5 30 Đạo đức Phòng tránh bỏng  

6 351 HDH Dạy bù Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh( T3)  

7  Thư viện   

 

 

 
Ba 

19/4 

1 352 Tiếng Việt Bài 4: Cuộc thi tài năng rừng xanh (T4) BGĐT 

2 353 Tiếng Việt Bài 5: Cây liễu dẻo dai ( T1) BGĐT 

3 
88 Toán Luyện tập BGĐT, bảng nhóm 

4  Âm nhạc - Vận dụng sáng tạo: Góc âm nhạc 
- Ôn tập bài hát:Cây gia đình 

 

5 59 TNXH Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe ( T1) BGĐT 

6  TCMT Vẽ tranh đề tài Em là học sinh lớp 1 BGĐT 

7 354 HDH Dạy bù Bài 5: Cây liễu dẻo dai ( T2) BGĐT 

 

 

 
Tư 

20/4 

1 355 Tiếng Việt Bài 5: Cây liễu dẻo dai ( T3) BGĐT 

2 356 Tiếng Việt Bài 5: Cây liễu dẻo dai (T4) BGĐT 

3  GDTC Ôn bài tập dẫn bóng – Trò chơi BGĐT 

4  HĐTN Bài 19: Thiên nhiên tươi đẹp quê em (Tiết 2 BGĐT 

5 60 TNXH Ôn tập chủ đề Con người và sức khỏe ( 2) BGĐT 

6 89 HDH Dạy bù ToánXem giờ đúng trên đồng hồ Bảng 

7  GDĐP   

 

 

Năm 

21/4 

1     

2     

3   NGHỈ: TỔ CHỨC HĐNK  

4     

5     

6     

7      

 

 

Sáu 

22/4 

1 357 Tiếng Việt Ôn tập(T1) BGĐT 

2 90 Toán Luyện tập BGĐT, bảng nhóm 

3  GDTC Ôn các động tác di chuyển không bóng  

4 358 Tiếng Việt Ôn tập(T2) BGĐT 

5 359 Tiếng Việt Vận dụng thực hành  (T1) BGĐT, Bảng phụ 

6 360 HDH Dạy bù  Vận dụng thực hành  (T2) BGĐT, Bảng phụ 

7  SH lớp Sơ kết tuần 30. Kế hoạch tuần 31 Số thi đua 

ĐD:  

Ngày 8 tháng 4 năm 2022 

Tổ trưởng  

   Bùi Thị Kim Oanh 


